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LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ VĐQG LPBANK 2024/25 
(Cập nhật kèm theo Thông báo số 19 

 Giải bóng đá VĐQG LPBank 2024/25, ngày 17/4/2025) 
 

Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

20 

T6, 

25/4 

19:15 Thống Nhất 134 TP. Hồ Chí Minh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

19:15 Hàng Đẫy 137 Thể Công - Viettel - Sông Lam Nghệ An 

T7, 26/4 18:00 Thiên Trường 135 Thép Xanh Nam Định - Becamex Bình Dương 

CN, 

27/4 

 

17:00 Pleiku 138 Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng 

18:00 Tam Kỳ 139 SHB Đà Nẵng - Đông Á Thanh Hóa 

19:15 Hàng Đẫy 140 Hà Nội - Quảng Nam 

Vòng 

21 

T6, 02/5 19:15 Hàng Đẫy 141 Thể Công - Viettel - SHB Đà Nẵng 

T7, 

03/5 

18:00 Hà Tĩnh 142 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương 

19:15 Lạch Tray 143 Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An 

CN, 

04/5 

18:00 Thanh Hóa 144 Đông Á Thanh Hóa - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Quy Nhơn 145 Quy Nhơn Bình Định - Hoàng Anh Gia Lai 

19:15 Hàng Đẫy 146 Hà Nội - Thép Xanh Nam Định 

T2, 05/5 17:00 Tam Kỳ 147 Quảng Nam - Công An Hà Nội 

 Vòng 

22 

T6, 09/5 
19:15 Thống Nhất 148 TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 

19:15 Hàng Đẫy 149 Công An Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

T7, 

10/5 

18:00 Vinh 150 Sông Lam Nghệ An - Hà Nội 

18:00 Tam Kỳ 151 SHB Đà Nẵng - Quy Nhơn Bình Định 

CN, 

11/5 

18:00 Bình Dương 152 Becamex Bình Dương - Quảng Nam 

18:00 Thiên Trường 153 Thép Xanh Nam Định - Đông Á Thanh Hóa 

17:00 Pleiku 154 Hoàng Anh Gia Lai - Thể Công - Viettel 

Vòng 

23 

T6, 16/5 19:15 Lạch Tray 155 Hải Phòng - Đông Á Thanh Hóa 

T7, 

17/5 

18:00 Hà Tĩnh 156 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sông Lam Nghệ An 

18:00 Bình Dương 157 Becamex Bình Dương - Công An Hà Nội 

18:00 Tam Kỳ 158 SHB Đà Nẵng - Quảng Nam 

CN, 

18/5 

18:00 Quy Nhơn 159 Quy Nhơn Bình Định - Thể Công - Viettel 

19:15 Hàng Đẫy 160 Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Thiên Trường 161 Thép Xanh Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai 

Vòng 

24 

T6, 

23/5 

17:00 Pleiku 162 Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng 

19:15 Thống Nhất 163 TP. Hồ Chí Minh - Becamex Bình Dương 

19:15 Hàng Đẫy 165 Thể Công - Viettel - Hải Phòng 

T7, 24/5 18:00 Vinh 164 Sông Lam Nghệ An - Thép Xanh Nam Định 

CN, 

25/5 

17:00 Tam Kỳ 166 Quảng Nam - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

18:00 Thanh Hóa 167 Đông Á Thanh Hóa - Quy Nhơn Bình Định 

19:15 Hàng Đẫy 168 Công An Hà Nội - Hà Nội 

Bù 

V23 
T5, 29/5 18:00 Bình Dương 157 Becamex Bình Dương - Công An Hà Nội 

Bù 

V20 
T3, 03/6 18:00 Quy Nhơn 136 Quy Nhơn Bình Định - Công An Hà Nội 
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Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

25 

 

CN, 

15/6 

17:00 Hàng Đẫy 169 Hà Nội - Thể Công - Viettel 

17:00 Thống Nhất 170 TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn Bình Định 

17:00 Hà Tĩnh 171 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng 

17:00 Vinh 172 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 

17:00 Lạch Tray 173 Hải Phòng - Becamex Bình Dương 

17:00 Thanh Hóa 174 Đông Á Thanh Hóa - Công An Hà Nội 

17:00 Tam Kỳ 175 Quảng Nam - Thép Xanh Nam Định 

Vòng 

26 

CN, 

22/6 

17:00 Hàng Đẫy 176 Công An Hà Nội - Hải Phòng 

17:00 Pleiku 177 Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam 

17:00 Bình Dương 178 Becamex Bình Dương - Đông Á Thanh Hóa 

17:00 Thiên Trường 179 Thép Xanh Nam Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

17:00 Quy Nhơn 180 Quy Nhơn Bình Định - Hà Nội 

17:00 Mỹ Đình 181 Thể Công - Viettel - TP. Hồ Chí Minh 

17:00 Tam Kỳ 182 SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An 

 

Ghi chú: 

* Dự kiến Lịch trận đấu bù của CLB Công An Hà Nội tại Giải VĐQG LPBank 

2024/25 trường hợp CLB Công An Hà Nội tiếp tục thi đấu vòng Chung kết ASEAN 

Club Championship Shopee Cup 2024/25. 

* Dự kiến Lịch trận đấu của CLB Công An Hà Nội tại Giải VĐQG LPBank 2024/25 

trường hợp CLB Công An Hà Nội không tiếp tục thi đấu vòng Chung kết ASEAN 

Club Championship Shopee Cup 2024/25. 

*Các trận đấu điều chỉnh theo thông báo số 19. 

 

 

 

 

 

 


